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Họ và Tên:       
 

Ngày   tháng    năm    

Bài Tập Tại Lớp #2 
Bài 2 –Nguyên Âm (sách Tiếng Nước Tôi) 

a   ă   â 

3 
 

 

ba rắn lân 

 

  

bà chăn mận 
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Tập Đọc và tập viết các câu sau đây 
1- Ba lái xe đi làm. 

Dad drives to work. 
 

2- Bà nội thích uống trà. 
Grandma likes to drink tea. 
 

3- Mẹ đắp chăn cho em. 
Mom covers me with a blanket. 
 

4- Con rắn không có chân. 
Snake has no legs. 
 

5- Em thích coi múa lân. 
I like to watch dragon dance. 
 

6- Em không thích ăn trái mận. 
I don’t like to eat plum. 

 


